
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 23 ngách 115 ngõ 252 đường Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG LÊ 
NGUYỄN

0108034364

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4751

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

5. Lập trình máy vi tính 6201

6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

8. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

9. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

11. Quảng cáo 7310

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

13. Xây dựng nhà các loại 4100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG LÊ NGUYỄN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE NGUYEN CONSTRUCTION 
INSTALLATION TRADE AND TELECOMMUNICATION SERVICES COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: 
- Xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công 
trình xây dựng dân dụng: 
+ Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng 
lượng và viễn thông,
+ Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng 
lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của 
thành phố. 
- Xây dựng đường ống và hệ thống nước : 
+ Hệ thống tưới tiêu (kênh), 
+ Các bể chứa. 
- Xây dựng các công trình cửa: 
+ Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, 
+ Nhà máy xử lý nước thải, 
+ Các trạm bơm, 
+ Nhà máy năng lượng, 
- Khoan nguồn nước. 

4220

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà: Các công trình 
thể thao ngoài trời. 

4290

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

20. Sửa chữa thiết bị điện 3314

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

22. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn thực phẩm 4632

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện ) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu 

4659

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh (Trừ vàng miếng)
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

31. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; 
- Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn màn; 
- Bán lẻ sách, truyện, báo, tạp chí; 
- Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; 
- Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng; 
- Bán lẻ đĩa ghi âm thanh, hình ảnh. 

4789
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32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730

33. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

34. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

35. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
- Đại lý dịch vụ viễn thông 
- Hoạt động của các điểm truy cập Internet 
- Cung cấp dịch vụ viễn thông:
+ Dịch vụ viễn thông cơ bản gồm: Dịch vụ thoại; Dịch vụ fax; 
Dịch vụ truyền số liệu; Dịch vụ truyền hình ảnh; Dịch vụ nhắn 
tin; Dịch vụ hội nghị truyền hình; Dịch vụ kênh thuê riêng; 
Dịch vụ kết nối Internet
+ Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng gồm: Dịch vụ thư điện tử; 
Dịch vụ thư thoại; Dịch vụ fax gia tăng giá trị; Dịch vụ truy 
cập Internet

6190(Chính)

36. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí; 
- Dịch vụ thương mại điện tử 

6329

37. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

38. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

39. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610
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40. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

41. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

42. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (Chỉ hoạt 
động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

9329

43. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

44. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò 
chơi. 

4649

45. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bộ điều khiển trò chơi video; 

4741

46. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

47. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng): 
hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chuơng 
trình trò chơi máy vi tính

5820

48. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

49. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

50. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

51. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

52. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750
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53. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết:
- Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn; 
- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện; 
- Sản xuất chuông điện; 
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện; 
- Sản xuất máy làm sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa); 

- Sản xuất máy đổi điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên 
liệu, cung cấp năng lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, 
cung cấp năng lượng liên tục; 
- Sản xuất máy cung cấp năng lượng liên tục (UPS); 
- Sản xuất máy triệt sự trào; 
- Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và các bộ dây điện khác 
với dây và kết nối cách điện; 
- Sản xuất điện cực cacbon và graphit, kết nối, các sản phẩm 
cacbon và graphit điện khác; 
- Sản xuất máy thực hành gia tốc; 
- Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia 
tốc; 
- Sản xuất súng cầm tay hàn sắt; 
- Sản xuất nam châm điện; 
- Sản xuất còi báo động; 
- Sản xuất bảng ghi tỉ số điện tử; 
- Sản xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị 
dấu hiệu bộ hành;
- Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thuỷ tinh và sứ), dây cáp 
kim loại cơ bản; - Sản xuất các thiết bị và cấu kiện điện dùng 
trong các động cơ đốt trong; - Sản xuất các thiết bị hàn điện, 
bao gồm máy hàn thép cầm tay. 

2790

54. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

55. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

56. Chăn nuôi trâu, bò 0141

57. Chăn nuôi lợn 0145

58. Chăn nuôi gia cầm 0146

59. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

60. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

61. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

62. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164
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5.000.000.000 VNĐ

63. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết :
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo. 

1079

64. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

65. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

66. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

67. Chăn nuôi dê, cừu 0144

68. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

69. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

70. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

71. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

72. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

73. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

74. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TUÂN 

Thôn Quảng Cư, Xã 
Tuân Chính, Huyện 
Vĩnh Tường, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 135604763

2 LÊ CÔNG 
SƠN

Số 45, phố 332, 
Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 40,000 011949485

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       135604763
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Quảng Cư, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà số 5  ngách 115 ngõ 252 đường Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUÂN Nam

27/07/1977 Kinh Việt Nam

15/09/2009 Công an tỉnh Vĩnh Phúc  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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